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I. GIỚI THIỆU

Nhãn hiệu chứng nhận An Giang là dấu 
hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ tổng 
thể dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận để 
tạo sự nhận dạng cho sản phẩm, dịch vụ 
có nguồn gốc từ An Giang (được sản xuất, 
chế biến, cung ứng, đóng gói,… đảm bảo 
theo tiêu chuẩn chất lượng quy định).

Người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 
là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
trong và ngoài tỉnh được trao quyền sử 
dụng nhãn hiệu chứng nhận, được phép 
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gắn trên 
biển hiệu, phương tiện kinh doanh, thư 
từ giao dịch, phương tiện quảng cáo,  
sản phẩm,…
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II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An 
Giang là Chủ sở hữu và trao quyền sử 
dụng Nhãn hiệu chứng nhận An Giang.

Phòng Phát triển Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo là đơn vị tiếp nhận, kiểm tra, kiểm 
soát hồ sơ chất lượng, đặc tính, nguồn gốc 
hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá 
dịch vụ có quyền đăng ký sử dụng Nhãn 
hiệu chứng nhận An Giang.
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III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TRAO QUYỀN  
SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG

- Có hoạt động trồng, nuôi, sản xuất, 
chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Có quy trình và cơ chế giám sát về 
an toàn thực phẩm và được cơ quan chức 
năng kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm đạt yêu cầu ở tất cả các công 
đoạn sản xuất, chế biến, kinh doanh (hoặc 
các chứng chỉ tương đương hay cao hơn);

- Sản phẩm cần cấp nhãn hiệu có kết 
quả phân tích (đạt yêu cầu) của các cơ 
quan quản lý chuyên ngành trong thời hạn 
01 năm sẽ được thực nhận kết quả đó;

- Các sản phẩm nông nghiệp được 
sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh An Giang đã công bố hợp quy 
hoặc công bố phù hợp quy định an toàn 
thực phẩm sẽ được cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhãn hiệu khi có nhu cầu.
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IV. CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC MANG NHÃN HIỆU 
CHỨNG NHẬN AN GIANG

Các sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến 
được trồng, sản xuất, chế biến,… tại tỉnh 
An Giang, được phân loại sản phẩm theo 
Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch 
vụ theo Thỏa ước Ni-xơ, gồm:

- Nhóm 05: Nấm dược liệu dùng cho 
mục đích y tế;

- Nhóm 29: Thịt bò, tôm, cá, lươn, nấm 
ăn, rau củ quả, rau ăn lá, rau ăn quả (đã 
qua chế biến);

- Nhóm 30: Gạo tẻ, gạo nếp;
- Nhóm 31: Lúa tẻ giống; lúa nếp giống; 

nấm ăn tươi; con bò giống; tôm tươi; cá 
tươi, lươn tươi, rau ăn lá tươi, rau ăn củ 
tươi, rau ăn quả tươi, quả xoài tươi.
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V. LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 
CHỨNG NHẬN AN GIANG 

Khi chọn các sản phẩm được gắn Nhãn 
hiệu chứng nhận An Giang là có sự cam 
kết của chủ sở hữu và cơ quan quản lý 
nhãn hiệu với người tiêu dùng về:

- Chất lượng và khối lượng đúng như 
ghi nhận trên bao bì sản phẩm.

- Sản phẩm được sản xuất theo một 
quy trình công nghệ đã được kiểm soát, có 
cơ sở khoa học về độ an toàn, chi phí hợp 
lý và có cùng chất lượng như nhau cho một 
loại hàng hoá.
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VI. CÁC TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC
TRAO QUYỀN SỬ DỤNG 

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG
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1. CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HỮU CƠ
BẢY NÚI

- Địa chỉ: tổ 4, ấp Vĩnh Thượng, xã An 
Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thanh Liêm 
- SĐT: 0948 878799
- Sản phẩm: DƯA LƯỚI. 
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2. HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 
NẤM LINH CHI TRI THỨC

- Địa chỉ: số 249 tổ 9, ấp Bắc Thạnh, 
xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Hùng Sinh
- SĐT: 0901 093336
- Sản phẩm: TAI NẤM LINH CHI  

(QUẢ THỂ)
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3. CÔNG TY TNHH TM - DV - SX 
LÚA GIỐNG  HAI THỤ

- Địa chỉ: số 29, ấp Tân Thuận, xã Tà 
Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Phan Văn Thụ 
- SĐT: 0963 069770
- Sản phẩm: LÚA GIỐNG IR 50404, 

OM 4900, OM 6976, OM 4218, OM 6162, 
OM 7347, OM 2517, OM 1490, OM 576, 
JASMINE85, AP 2010.
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4. TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN 

- Địa chỉ: phường Mỹ thới, Mỹ Hòa, 
thành phố Long Xuyên, xã Vĩnh Bình, 
huyện Châu Thành; xã Thạnh Mỹ Tây, 
huyện Châu Phú; xã Vĩnh Hậu, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Phan Hồng Cường 
- SĐT: 02963831657
- Sản phẩm: LƯƠN ĐỒNG.



NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG

11

5. HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT  
BẢO TRANG 

- Địa chỉ: số 248 Trần Phú, ấp Thanh 
Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Đặng Hoài Linh 
- SĐT: 0888141470
- Sản phẩm: ATISO ĐỎ SẤY DẺO.
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6. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH BÌNH 

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Phạm Văn Khang
- SĐT: 0984 622366
- Sản phẩm: GẠO AN TOÀN.



NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG

13

7. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN BÌNH 

- Địa chỉ: ấp Phú Hiệp, xã An Bình, 
Thoại Sơn, An Giang.

- Liên hệ: Trần Văn Linh 
- SĐT: 0374 619607
- Sản phẩm: LÚA, GẠO AN TOÀN.
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8. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH THẮNG 

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 
Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Văn Tươi
- SĐT: 0902 478116
- Sản phẩm: GẠO AN TOÀN.
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9. HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 
KHÔ CÁ LÓC 7 CHÓP 

- Địa chỉ: đường Võ Thị Sáu, ấp Bắc 
Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, 
tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung
- SĐT: 0792 449907
- Sản phẩm: KHÔ CÁ LÓC.
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10. HỘ KINH DOANH TÂN HỒNG THẮM 4 

- Địa chỉ: tổ 2, ấp Hòa Phú 4, thị trấn An 
Châu, huyện Châu Thành,tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Ngọc Thủy
- SĐT: 0919 119959
- Sản phẩm: NƯỚC MẮM 7N, 15N  

VÀ 27N.
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11. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC AN GIANG

- Địa chỉ: tổ 22, ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh 
Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Hoài Vững
- SĐT: 0987 841918
- Sản phẩm: TRÀ TÚI LỌC ĐINH LĂNG.
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12. HỘ KINH DOANH ĐỨC HIỀN 

- Địa chỉ: ấp Long An, xã Long Kiến, 
huyện Chợ Mới,tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Võ Văn Em
- SĐT: 0353 560946
- Sản phẩm: TRÁI SẦU RIÊNG
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13. CÔNG TY TNHH SXTM DV VIỆT HÀ

- Địa chỉ: lô 13, khóm Tây An, phường 
Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang.

- Liên hệ: Quản Hữu Lộc 
- SĐT: 02966 258119
- Sản phẩm: KHÔ CÁ LÓC, KHÔ CÁ 

TRA, KHÔ CÁ CƠM, KHÔ CÁ MỜM, 
KHÔ CÁ SỬU, KHÔ CÁ SẶC, KHÔ CÁ 
SẶC BƯỚM.
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14. CÔNG TY TNHH SXTM THANH HỒ 

- Địa chỉ: số 398 Tôn Đức Thắng, khóm 
Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã 
Tân Châu, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Dương Chí Diễn
- SĐT: 0916 041424
- Sản phẩm: TƯƠNG HỘT, TƯƠNG 

XAY, TƯƠNG ỚT.
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15. HỘ KINH DOANH ANAS 

- Địa chỉ: số 397, tổ 7, ấp Phũm Soài, xã 
Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang.

- Liên hệ: Hứa Hoàng Vũ 
- SĐT: 0395 666525
- Sản phẩm: LẠP XƯỞNG BÒ, LÒ MÒ 

PĐĂM (KHÔ BÒ).
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16. CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY HẢI 
SẢN THANH TÙNG 

- Địa chỉ: Tổ 10, ấp Bình Thành, xã Phú 
Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thanh Tùng
- SĐT: 0974 763367
- Sản phẩm: CHẢ CÁ THÁT LÁT 

RÚT XƯƠNG, CHẢ CÁ THÁT LÁT,  
LẠP XƯỞNG CÁ THÁT LÁT, CHẢ BẮP 
CÁ THÁT LÁT.
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17. HKD MUA BÁN LÚA GẠO VÀ LÚA GIỐNG  
HÙNG HẠNH

- Địa chỉ: Tổ 17, ấp Tân Hiệp A, thị trấn 
Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

- Liên hệ: Lê Thị Hạnh
- SĐT: 0378 527777
- Sản phẩm: BƯỞI DA XANH.
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18. HỘ KINH DOANH HÒA KIỀU 

- Địa chỉ: tổ 10, ấp Tân Thành, xã Tân 
Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thị Diễm Kiều 
- SĐT: 0939 122352
- Sản phẩm: RƯỢU CÀ NA. 
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19. HỘ KINH DOANH KIM LOAN

- Địa chỉ: số 275, tổ 9, ấp Long Bình, xã 
Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thị Kim Loan
- SĐT: 0389 068150
- Sản phẩm: KHÔ CÁ LÓC, KHÔ  

SẶC RẰN.
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20. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ
KH&CN AN GIANG 

- Địa chỉ: ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Trần Phú Vinh
- SĐT: 0888 949866
- Sản phẩm: CHUỐI SẤY DẺO.
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21. HỘ KINH DOANH BA LỘC 

- Địa chỉ: số 550 Trần Phú, khóm Long 
Châu, phường Long Châu, thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thị Kim Ngân 
- SĐT: 0376 628305
- Sản phẩm: MẮM CHAO CÁ LÓC 

ÔNG BA LỘC. 
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22. CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ

- Địa chỉ:  ấp Giồng Cát, xã Lương An 
Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- SĐT: 02963 787788
- Sản phẩm: GẠO 7 NÚI - GẠO DINH 

DƯỠNG.
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23. HTX TMDV CHĂN NUÔI ẾCH KHÁNH HÒA

- Địa chỉ: ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- SĐT: 0383 758430
- Sản phẩm: KHÔ ẾCH MỘT NẮNG.
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24. HỘ KINH DOANH THIÊN VY

- Địa chỉ: tổ 29 ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- SĐT: 0372 572961
- Sản phẩm: KHÔ CÁ LÓC.
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25. HỘ KINH DOANH HIỆU MẮM ÚT NHANH

- Địa chỉ: Tổ 01, ấp Phú Nghĩa, xã Phú 
Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- SĐT: 0949 641 644
- Sản phẩm: MẮM SẶC, MẮM LINH, 

MẮM LÓC, MẮM THÁI, MẮM CHỐT,  
MẮM TRÈN.
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26. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP  
MỸ HOÀ HƯNG

- Địa chỉ: Tổ 01, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ 
Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh  
An Giang.

- SĐT: 0888 804 466
- Sản phẩm: CẢI NGỌT, XÀ LÁCH.
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27. HỘ KINH DOANH PHƯƠNG GIÀU

- Địa chỉ: tổ 4, ấp Khánh Mỹ, xã Khánh 
Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- SĐT: 0919 056665
- Sản phẩm: KHÔ CÁ TRA PHỒNG.
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28. CÔNG TY TNHH TRƯƠNG HẢI

- Địa chỉ: số 537 Lê Lợi, phường Châu 
Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Trương Bảo Toàn
- SĐT: 0938 335 665
- Sản phẩm: KHÔ CÁ TRA PHỒNG.
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29. HỘ KINH DOANH  
BÀ GIÁO KHỎE “7777777”

- Địa chỉ: 131 Hoàng Diệu, phường 
Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- SĐT: 0913 767630
- Sản phẩm: MẮM CÁ LINH, MẮM CÁ 

SẶC, MẮM CÁ TRÈN, MẮM CÁ CHỐT, 
MẮM CÁ LÓC, MẮM THÁI.
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30. HỘ KINH DOANH CÔ TƯ ẤU

- Địa chỉ: 54-556 đường Vòng Núi Sam, 
phường Núi sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Võ Xuân Thùy Linh
- SĐT: 02963 861174
- Sản phẩm: MẮM LÓC, MẮM TRÈN, 

MẮM CHỐT, MẮM LINH, MẮM SẶC, MẮM 
MÈ VINH, MẮM CÁ RÔ, MẮM THÁI.
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31. CÔNG TY CP RAU QUẢ THỰC PHẨM  
AN GIANG

- Địa chỉ: đường Phan Bội Châu, 
phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh 
An Giang.

- Liên hệ: Ngô Vạn Toàn
- SĐT: 0903 832067
- Sản phẩm: CÁ LINH KHO MÍA, CÁ 

LINH SỐT CÀ, MẮM CÁ LINH CHƯNG, 
CÁ MÈ VINH KHO LẠT, THỐT NỐT 
ĐÓNG LON.
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32. HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY GAP CHỢ MỚI

- Địa chỉ: tổ 5, ấp Trung Châu, xã Mỹ 
Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Trần Quang Trường An
- SĐT: 0947 610949
- Sản phẩm: XOÀI BA MÀU TƯƠI, 

XOÀI CÁT CHU, XOÀI HẠT LÉP.
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33. HỘ KINH DOANH PHẠM THANH LÂM

- Địa chỉ: ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

- SĐT: 0919 102949
- Sản phẩm: ỚT TƯƠI.



NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG

40

34. HỘ KINH DOANH SA NA

- Địa chỉ: số 540, ấp Đồng Ky, xã Quốc 
Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Liên hệ: Nguyễn Đoàn Anh Duy
- SĐT: 0834 666 937
- Sản phẩm: BỘT NẤM ĐÔNG TRÙNG 

HẠ THẢO.
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35. CÔNG TY TNHH MTV VƯỜN BÀ BA

- Địa chỉ: đường số 7, trung tâm thương  
mại Nam Châu Đốc, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ 
Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Sản phẩm: CHUỐI SẤY DẺO,  
XOÀI SẤY DẺO.
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36. HỘ KINH DOANH ĐẠI PHÁT

- Địa chỉ: ấp Bình Yên, xã Bình Thủy, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

- Liên hệ: Nguyễn Quang Trường
- SĐT: 0969 228525
- Sản phẩm: MÍT SẤY.
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In 10.000 cuốn, khổ 07cmx10cm, in tại Công ty TNHH TM DV Hiệp 
Thành Phát (địa chỉ: đường Lê Hoàn, nhánh số 5 khu Sao Mai, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), giấy phép xuất bản  
số 42/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/12/2024.  
In xong nộp lưu chiểu tháng  12/2024.


